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BÁO CÁO
Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy 


PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH,
 CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, KẾT QUẢ THỰC HIỆN

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Đánh giá tình hình chính trị - xã hội có liên quan

Địa bàn huyện Bình Lục có 16 xã và 01 thị trấn, phía Đông giáp với xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định ; phía Nam giáp với xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định; phía Bắc giáp với huyện Ý yên, tỉnh Nam Định; Phía Tây giáp với huyện Lý Nhân. Có xã Ngọc Lũ là địa bàn phức tạp về ma túy. Có 02 tuyến giao thông là QL21A; QL21B chạy qua. Hệ thống giao thông như trên thuận lợi cho nhân dân đi lại, thông thương phát triển kinh tế, xã hội. Trong thời gian qua tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Bình Lục tiếp tục ổn định và phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Hiện nay các công ty may, cụm công nghiệp ngày càng phát triển thu hút lao động từ các nơi về làm việc, ở trọ trên địa bàn, kéo theo đó các hình thức giải trí, cơ sở phục vụ giải trí cũng ngày càng đa dạng. Đây là điều kiện thuận lợi để nâng cao đời sống của nhân dân, song cũng là nguy cơ tiềm ẩn những khó khăn trong công tác đảm bảo TTATXH.
2. Tình hình tội phạm ma túy
2.1. Tình hình tội phạm ma túy

- Tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Bình Lục chủ yếu là các đối tượng nghiện ma túy không có công việc ổn định, để có ma túy sử dụng các đối tượng thường mua ma túy từ Nam Định; Phủ Lý về cắt nhỏ để sử dụng và bán lại cho các đối tượng nghiện khác để lấy tiền sử dụng ma túy. Trên địa bàn chưa xuất hiện các nhóm hoạt động tội phạm ma túy theo tổ chức và các tụ điểm phức tạp về ma túy.

- Qua rà soát đấu tranh trên địa bàn huyện Bình Lục tội phạm ma túy chủ yếu tập trung ở các xã: Ngọc Lũ; An Nội; An Lão; Tràng An; Bình Nghĩa. Các đối tượng hoạt động với phương thức rất tinh vi, xảo quyệt, các đối tượng thường yêu cầu đưa tiền trước sau đó để ma túy ở một địa điểm khác rồi điện thoại liên lạc với nhau về địa điểm để ma túy gây rất nhiều khó khăn trong công tác phòng chống tội phạm về ma túy. 

Các loại ma túy xuất hiện phổ biến trên địa bàn trong thời gian qua chủ yếu là Heroine, Cần sa và ma túy tổng hợp dạng đá Methamphetamine
2.2. Tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy, tình hình người nghiện ma túy

Tình hình về người nghiện ma túy: Trên địa bàn huyện số đối tượng nghiện có chiều hướng gia tăng và có xu hướng chuyển dần sang sử dụng ma túy tổng hợp. Nguyên nhân là do các đối tượng thanh niên trẻ sử dụng ma túy tổng hợp có suy nghĩ khi sử dụng ma túy tổng hợp thì không gây nghiện nên các đối tượng thanh thiếu niên thường tổ chức sử dụng và coi đó như một chất kích thích mạnh.

Tổng số người nghiện ma túy: Tính đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Bình Lục có 93 người nghiện; trong đó có 34 đối tượng có hồ sơ quản lý; số trường hợp đang uống Methadone là 54 trường hợp; nghi nghiện là 34; Không có người nghiện ma túy bị loạn thần, loạn thần cấp “Ngáo đá”. Có 06 người nghiện vi phạm pháp luật
Số điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn: Có 26 điểm phức tạp về ma túy, trong đó đã đấu tranh, giải quyết 22 điểm phức tạp về ma túy.
Có 17 xã, thị trấn có tệ nạn ma túy

2.3. Tình hình trồng, tái trồng cây có chất ma túy: Không có
II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHỈ THỊ

Công an huyện Bình Lục đã tham mưu cho UBND huyện tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống ma túy trên địa bàn, đôn đốc thực hiện Chỉ thị của cấp ủy cấp trên với cấp dưới và của cấp ủy cơ sở đối với từng đảng viên.
Đảng ủy, Lãnh đạo Công an huyện đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị tạo chuyển biến mạnh mẽ, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân trong công tác phòng chống và kiểm soát ma túy; nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động, tích cực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy, góp phần đảm bảo ANTT, tạo môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.
Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Luật phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam định hướng đến năm 2030; Chương trình phòng chống ma túy giai đoạn 2021-2025.

Tình hình và kết quả xử lý đối với các trường hợp đảng viên vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy, có người thân là vợ, chồng con nghiện ma túy hoặc vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy; đối với người đứng đầu cá cơ quan, đơn vị địa phương để tình hình ma túy phức tạp kéo dài mà không có các biện pháp giải quyết: Không có.
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NÊU TRONG CHỈ THỊ

1. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống và kiểm soát ma túy
Chỉ đạo lực lượng ma túy, Công an các xã, thị trấn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế trong hoạt động của các cơ sở y tế, các điểm kinh doanh y dược trên địa bàn, phòng ngừa việc lạm dụng chất gây nghiện, hướng thần và sử dụng sai mục đích các loại tiền chất; quản lý tốt các hoạt động điều trị cai nghiện bằng thuốc thay thế Methadol, không để xảy ra tình trạng mua bán trái phép các loại thuốc thay thế trên.
2. Xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật phòng, chống ma túy

Sau khi triển khai thi hành Luật phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các lực lượng đã thực hiện một cách có hiệu quả các mặt công tác như: Công tác tuyên truyền phổ biến luật; công tác rà soát, thống kê, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; người nghiện ma túy; việc lập hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở cai nghiện….

3. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy với các nội dung, hình thức thiết thực, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng; chú trọng giáo dục kỹ năng giải quyết, ứng phó giúp người dân nâng cao cảnh giác và tự bảo vệ mình; tập trung vào các khu vực, địa bàn phức tạp về ma túy, địa bàn giáp ranh, địa bàn nông thôn, các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, nhằm nâng cao nhận thức về mối hiểm họa từ ma túy để mỗi người dân tự ý thức phòng ngừa và tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động truyền thông; tổ chức tập huấn làm công tác tuyên truyên về phòng, chống ma túy tại cơ sở.

4. Công tác đấu tranh, xử lý tội phạm và tệ nạn ma túy

4.1. Năm 2019 đấu tranh giải quyết 27 vụ, trong đó: 

+ Công an huyện Bình Lục bắt khởi tố: 23 vụ bằng 28 bị can.

+ Phòng CSĐTP về Ma túy bắt chuyển về điều tra: 06 vụ bằng 06 bị can.

+ Xử lý hành chính: 04 vụ bằng 17 đối tượng.

+ Số lượng ma túy thu giữ: 11,029g Heroine và 12,798g Methamphetamine, 6,771g Ketamine.

+ Triệt phá 05 điểm phức tạp về tội phạm ma túy. Không các tổ chức, đường dây, băng nhóm tội phạm ma túy

- Công tác bắt đối tượng truy nã về ma túy: không

- Công tác phát hiện, xóa bỏ cây có chứa chất ma túy: không

· Chưa có vụ việc nào có sự phối hợp đấu tranh giữa các lực lượng.

· Công tác truy tố và xét xử các vụ án về ma túy của cơ quan kiểm soát và tòa án

· Công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát để ngăn chặn việc thất thoát, thẩm lậu các tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần vào việc sản xuất ma túy tổng hợp: Không

· Công tác phòng, chống trồng cây có chất ma túy: Không

· Công tác tuyên truyền và vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy: Phối hợp với các ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện thường xuyên tuyên truyền đến toàn thể nhân dân về tác hại của ma túy đến sức khỏe, kinh tế của gia đình và ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn, tuyên truyền quy định của pháp luật về ma túy đến toàn thể nhân dân để nắm rõ pháp luật rất nghiêm minh đối với tội phạm ma túy.
4.2. Năm 2020 đấu tranh giải quyết 40 vụ (Tăng 13 vụ so với năm 2019) trong đó 
+ Khởi tố: 33 vụ bằng 36 bị can.

+ Vật chứng thu giữ: 9,026g hêrôin; 1,709g metaphetamine.

+ XPHC: 03 vụ=03 đối tượng, phạt 3.750.000đ

+ Phòng CSĐTP về Ma túy bắt chuyển về điều tra: 03 vụ.

+ Công an huyện Mỹ Lộc, Nam Định chuyển: 01 vụ=01 bị can

Triệt phá 09 điểm phức tạp về tội phạm ma túy.Không óc các tổ chức, đường dây, băng nhóm tội phạm ma túy

· Chưa có vụ việc nào có sự phối hợp đấu tranh giữa các lực lượng

· Công tác truy tố và xét xử các vụ án về ma túy của cơ quan kiểm soát và tòa án

· Công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát để ngăn chặn việc thất thoát, thẩm lậu các tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần vào việc sản xuất ma túy tổng hợp: Không
· Công tác phòng, chống trồng cây có chất ma túy: Không

· Công tác tuyên truyền và vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy: Phối hợp với các ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện thường xuyên tuyên truyền đến toàn thể nhân dân về tác hại của ma túy đến sức khỏe, kinh tế của gia đình và ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn, tuyên truyền quy định của pháp luật về ma túy đến toàn thể nhân dân để nắm rõ pháp luật rất nghiêm minh đối với tội phạm ma túy.
4.3. Năm 2021 đấu tranh giải quyết 38 vụ (giảm 02 số vụ so với cùng kỳ năm 2020), trong đó: 
+ Công an huyện Bình Lục bắt khởi tố:  35 vụ = 47 bị can.

+ Phòng PC04 chuyển 02 vụ = 02 bị can

+ Xử phạt hành chính: 01 vụ= 09 đối tượng. 06 đối tượng bằng hình thức cảnh cáo; 03 đối tượng phạt tiền, nộp NSNN 4.500.000đ. 

+ Số lượng ma túy thu giữ: 16,859g hêrôin; 22,918g MDMA; 15,25g ketamine, 4,2807g metaphetamine. Thu giữ 32.171.000 đồng.

+ Triệt phá 08 điểm phức tạp về tội phạm ma túy, 02 đường dây tội phạm ma túy. Không các tổ chức, băng nhóm tội phạm ma túy

- Công tác bắt đối tượng truy nã về ma túy: không

- Công tác phát hiện, xóa bỏ cây có chứa chất ma túy: không

· Có 01 vụ việc có sự phối hợp đấu tranh giữa các lực lượng công an và lực lượng chốt phòng chống dịch Covid-19 tại điểm chốt cầu Vinh Tứ - An Lão.

· Công tác truy tố và xét xử các vụ án về ma túy của cơ quan kiểm soát và tòa án

· Công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát để ngăn chặn việc thất thoát, thẩm lậu các tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần vào việc sản xuất ma túy tổng hợp: Không

· Công tác phòng, chống trồng cây có chất ma túy: Không

· Công tác tuyên truyền và vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy: Phối hợp với các ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện thường xuyên tuyên truyền đến toàn thể nhân dân về tác hại của ma túy đến sức khỏe, kinh tế của gia đình và ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn, tuyên truyền quy định của pháp luật về ma túy đến toàn thể nhân dân để nắm rõ pháp luật rất nghiêm minh đối với tội phạm ma túy. 

5. Công tác cai nghiện ma túy, điều trị nghiện ma túy, quản lý người nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy

Tính đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Bình Lục có 93 người nghiện; trong đó có 34 đối tượng có hồ sơ quản lý; số trường hợp đang uống Methadone là 54 trường hợp; nghi nghiện là 34; số cai nghiện bắt buộc năm 2019 là 07 trường hơp, năm 2020 là 04 trường hợp, năm 2021 là 10 trường hợp.

Công tác cai nghiện hiệu quả chưa cao, hiện nay số người nghiện ở ngoài xã hội nhiều, tỷ lệ tái nghiện cao.

6. Nguồn lực cho công tác phòng, chống ma túy: Nguồn kinh phí cho công tác phòng chống tội phạm còn hạn chế, chưa theo kịp được sự biến động với sự phức tạp của tội phạm và tệ nạn ma túy
7. Hợp tác quốc tế về phòng chống ma túy

8. Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy: không

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm: 
- Thông qua việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW đã cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Huyện Uỷ trong việc chung tay kiềm chế, tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội..
- Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy tại 100% các xã, thị trấn đã từng bước đổi mới nội dung, hình thức, đẩy mạnh các biện pháp; chú trọng cả diện và điểm, hướng tới đối tượng cần tập trung tuyên truyền, giáo dục. Thông qua đó, việc tham gia phòng, chống tệ nạn ma túy của quần chúng đã tích cực và hiệu quả hơn. Nhận thức về trách nhiệm tham gia phòng, chống tệ nạn ma túy của các cấp, các ngành và người dân đã được nâng cao rõ rệt; cảm thông, giúp đỡ, tránh kỳ thị đối với người nghiện ma túy. Đã cung cấp những kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng, chống ma túy cho người dân...

- Nội dung, hình thức và phương pháp quản lý phòng, chống ma túy có nhiều đổi mới, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ma túy được tăng cường. Công tác rà soát, thống kê những chỉ số liên quan đến tệ nạn ma túy đã sát thực tiễn hơn.

2. Những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

Những thành quả đạt được là đáng khích lệ. Tuy nhiên, còn có những khó khăn và hạn chế tác động, dẫn đến một số mục tiêu không đạt được như đã nêu trên. Cụ thể là:

- Sự vào cuộc của các đoàn thể quần chúng còn hình thức, thiếu chương trình kế hoạch cụ thể, chưa đồng đều; công tác phòng chống ma túy ở cơ sở chưa được quan tâm chỉ đạo và đầu tư thỏa đáng; chưa có giải pháp cụ thể, tích cực để thực hiện xã hội hóa công tác phòng, chống ma túy; còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào lực lượng chuyên trách.

- Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy hiệu quả chưa rõ rệt với những nhóm nguy cơ cao (học sinh, sinh viên chậm tiến; trẻ em lang thang, hoàn cảnh gia đình có nhiều éo le,..

- Khó khăn về kinh tế kéo theo tình trạng thiếu việc làm gia tăng nguy cơ lây lan tệ nạn và phát sinh tội phạm về ma túy; một bộ phận thanh, thiếu niên có lối sống lệch lạc đã sa đà vào tệ nạn ma túy làm tăng nhu cầu về ma túy bất hợp pháp trong xã hội, nên còn phát sinh người nghiện mới. Đặc biệt là trong năm 2020, 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19.

- Hiệu quả công tác cai nghiện, nhất là cai nghiện tại gia đình và cộng đồng còn rất thấp (do thiếu nguồn vốn, mô hình, thiếu cơ sở vật chất và kinh phí đảm bảo), tỷ lệ tái nghiện cao; số người được cai nghiện tại cộng đồng và dạy nghề, tạo việc làm còn ít; huy động nguồn lực xã hội tham gia còn hạn chế (người nghiện và gia đình họ thường có hoàn cảnh khó khăn nên khó tiếp cận một số dịch vụ cai nghiện); người nghiện tiếp xúc với thị trường ma túy bất hợp pháp còn dễ dàng.

- Lực lượng cán bộ, chiến sỹ biên chế trong lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy chưa đáp ứng yêu cầu về số lượng cũng như trình độ nghiệp vụ, tuổi đời còn non trẻ. Trong khi nhiệm vụ phòng, chống ma túy thường khó khăn, phức tạp và nguy hiểm dẫn đến một bộ phận có tâm lý e ngại, không yên tâm công tác.

PHẦN THỨ HAI: MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 36/CT-TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới; Chiến lược quốc gia phòng chống và kiểm soát ma tuý ở Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, cần thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau đây:

- Giảm tốc độ gia tăng, tiến tới giảm số người nghiện ma túy và số xã, thị trấn có tệ nạn ma túy.

- Nâng cao khả năng phát hiện, bắt giữ, xử lý tội phạm về ma túy trên địa bàn, chủ động ngăn chặn và ngăn chặn có hiệu quả ma túy thẩm lậu từ bên ngoài vào địa bàn huyện.

-Tuyên truyền ngăn chặn việc trồng cây có chứa chất ma túy và việc sản xuất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp trong địa bàn. (Hiện nay trên địa bàn không có việc trồng cây có chứa chất ma túy).

- Đổi mới công tác cai nghiện, nâng cao số lượng người nghiện ma túy được tiếp cận với các dịch vụ tư vấn điều trị nghiện và tổ chức cai nghiện có hiệu quả.
PHẦN THỨ BA: KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự điều hành của UBND huyện; xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; huy động được sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các tổ chức kinh tế - xã hội, sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống ma túy; xác định rõ xử lý nghiêm trách nhiệm đối với cán bộ, lãnh đạo cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị để tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp và gia tăng trên địa bàn quản lý.

- Triển khai đồng bộ các hình thức tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy; chú trọng vào các đối tượng cần quan tâm đặc biệt (học sinh, sinh viên,...); xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tài liệu về phòng, chống ma túy phù hợp với từng đối tượng, xây dựng và nhân rộng các mô hình tuyên truyền hiệu quả, nhất là các mô hình phù hợp với các nhóm đối tượng cần quan tâm đặc biệt. Đồng thời, kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách tham gia tuyên truyền phòng, chống ma túy;

- Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao trình độ năng lực cho các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy; lực lượng Điều tra viên, Cán bộ điều tra trong công tác điều tra các vụ án về ma túy, nhất là các vụ án ma túy nghiêm trọng, phức tạp. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy, nhằm tập trung lực lượng đấu tranh quyết liệt với tội phạm về ma túy, ngăn chặn có hiệu quả ma túy thẩm lậu vào trong huyện; giải quyết triệt để địa bàn phức tạp về ma túy. Tăng cường chỉ đạo phối hợp, tập trung lực lượng giữa các cơ quan chuyên trách ở huyện nhằm giải quyết ổn định tình hình, xây dựng và duy trì thế trận lòng dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy; hỗ trợ, nhân rộng mô hình cai nghiện dựa vào gia đình, cộng đồng có hiệu quả; triển khai quy trình cai nghiện cho người nghiện ma túy tổng hợp; tích cực nghiên cứu, triển khai và ứng dụng các bài thuốc và các phương pháp y học vào việc điều trị, phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy. Nghiên cứu đổi mới, nâng cao hiệu quả và nhân rộng việc điều trị cho người nghiện bằng thuốc thay thế Methadone.

Trên đây là báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy của Công an huyện Bình Lục. Công an huyện Bình Lục báo cáo Công an tỉnh biết để theo dõi chỉ đạo./.
	Nơi nhận:

- Phòng PC04.

- Lưu./.
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